
DANH MỤC TÀI SẢN ĐẤU GIÁ 

(Kèm theo Hợp đồng Dịch vụ đấu giá tài sản số 54/2025/HĐĐG/VTKH-BTN ngày 09/5/2025) 

STT Tên tài sản Hiện trạng tài sản 

1 

Ô tô tải thùng kín Vinaxuki 2011 BKS 79C-012.73 

Số khung: RRXCA11SDBV081937 

Số máy: SD485ZL21127470 

Năm sản xuất: 2011 

Nước sản xuất: Việt Nam 

Hư Hỏng, lạc hậu thanh lý 

2 

Ô tô tải thùng kín Vinaxuki 2011 BKS 79C-012.81 

Số khung: RRXCA11SDBV081940 

Số máy: SD485ZL21144963 

Năm sản xuất: 2011 

Nước sản xuất: Việt Nam 

Hư Hỏng, lạc hậu thanh lý 

3 

Ô tô tải Ford Ranger 2001 BKS 54N-9452 

Số khung: CMRRDIA00145 

Số máy: WLAT-258099 

Năm sản xuất: 2001 

Nước sản xuất: Việt Nam 

Hư Hỏng, lạc hậu thanh lý 

4 

Ô tô tải Ford Ranger 2007 BKS 54Y-0948 

Số khung: RHMM7UR05572 

Số máy: WLAT-863652 

Năm sản xuất: 2007 

Nước sản xuất:  

Hư Hỏng, lạc hậu thanh lý 

5 
Ô tô tải Isuzu 2008 BKS 68C-09742 

Số khung: RLETFS85H87100078 
Hư Hỏng, lạc hậu thanh lý 



Số máy: FM3761 

Năm sản xuất: 2008 

Nước sản xuất: Việt Nam 

6 

Xe cẩu Mitsubishi Canter ShinMaywa tải trọng 

3.000 kg, Công suất 80HP, Biển số kiểm soát 79C-

169.37 

Số khung: 645ES2000168 

Số máy: 4D32-E33527 

Năm sản xuất: 1995 

Hư Hỏng, lạc hậu , hết hạn 

lưu hành 

7 

Xe cẩu Mitsubishi Canter Unic tải trọng 3.000 kg, 

Công suất 78HP, Biển số kiểm soát 79H-4575 

Số khung: 45ES-2000152 

Số máy 4D32-E31526 

Năm sản xuất: 1995 

Hư Hỏng, lạc hậu, hết hạn 

lưu hành 

 


